35 TÌNH HUỐNG TIẾP CẬN PHÁP LUẬT
Câu 1. Ở địa phương tôi thời gian qua, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện bằng rất nhiều hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo người dân tham gia tìm hiểu pháp luật. Vậy luật có những hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật nào? Có bắt buộc phải áp dụng tất cả các hình thức đó hay không?
Trả lời:

Theo Điều 11, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, phổ biến giáo dục pháp luật được thực hiện dưới những hình thức sau đây:

1. Họp báo, thông cáo báo chí.

2. Phổ biến pháp luật trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn tìm hiểu pháp luật; cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật.

3. Thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, loa truyền thanh, internet, pa-nô, áp-phích, tranh cổ động; đăng tải trên Công báo; đăng tải thông tin pháp luật trên trang thông tin điện tử; niêm yết tại trụ sở, bảng tin của cơ quan, tổ chức, khu dân cư.

4. Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật.

5. Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước; thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở.

6. Lồng ghép trong hoạt động văn hóa, văn nghệ, sinh hoạt của tổ chức chính trị và các đoàn thể, câu lạc bộ, tủ sách pháp luật và các thiết chế văn hóa khác ở cơ sở.

7. Thông qua chương trình giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.

8. Các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác phù hợp với từng đối tượng cụ thể mà các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có thể áp dụng để bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đem lại hiệu quả.

Các hình thức trên rất phong phú và đa dạng; căn cứ vào tình hình, điều kiện thực tế của địa bàn và tính chất đặc điểm của từng nhóm đối tượng, nội dung tuyên truyền phổ biến cụ thể mà áp dụng cho phù hợp không nhất thiết phải bắt buộc áp dụng tất cả các hình thức trên.

Câu 2. Anh A là công chức của bộ X được giao thực hiện nhiệm vụ đăng tải các thông tin pháp luật trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Vậy những để công khai, thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật. Anh A muốn biết các thông tin pháp luật nào phải được đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ?
Trả lời:

Theo Điều 13, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, các thông tin pháp luật sau đây phải được đăng tải  trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

a) Văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực hoạt động của cơ quan, tổ chức;

b) Văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ban hành hoặc do cơ quan, tổ chức phối hợp ban hành;

c) Các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp thuộc trách nhiệm của cơ quan, tổ chức;

d) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được công bố để lấy ý kiến theo quy định của pháp luật.

Câu 3. Trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm gì, được thực hiện bằng những hình thức nào?
Trả lời:

Phổ biến giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng được quy định tại Điều 14 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, cụ thể như sau:

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, báo của các cơ quan bảo vệ pháp luật, báo và đài phát thanh, đài truyền hình cấp tỉnh xây dựng chương trình, chuyên trang, chuyên mục về pháp luật; đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật để phổ biến các quy định của pháp luật, tình hình thi hành pháp luật và các thông tin khác về pháp luật. 
Câu 4. Uỷ ban nhân dân huyện X đang xem xét, giải quyết đơn khiếu nại của ông Nguyễn Văn K liên quan đến quyết định giải quyết tranh chấp đất đai giữa gia đình ông và gia đình hàng xóm. Trong quá trình giải quyết, ông K có yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện X cung cấp, giải thích các quy định pháp luật được áp dụng để giải quyết vụ việc nhưng bị Uỷ ban nhân dân huyện này từ chối. Việc làm này đúng hay sai? Vì sao?
Trả lời:

Việc UBND huyện tư vấn, giải thích, cung cấp các quy định pháp luật được áp dụng để giải quyết vụ vuệc là sai bởi vì theo Khoản 1 Điều 15 Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, Cơ quan, tổ chức, cá nhân đang xem xét, giải quyết vụ việc của công dân có trách nhiệm giải thích, cung cấp các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến vụ việc đang giải quyết hoặc hướng dẫn tìm kiếm, tra cứu trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật khi công dân đó có yêu cầu. 

Câu 5. Được Uỷ ban xã X thông báo về việc Tòa án nhân dân huyện X sẽ tổ chức xét xử lưu động tại xã nhà để kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con, có ý kiến cho rằng việc này là không được phép vì ảnh hưởng đến danh dự của người bị đưa ra xét xử. Ý kiến này là đúng hay sai? Vì sao?
Trả lời:

Ý kiến này là sai vì Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật không cấm việc đưa vụ án ra xét xử lưu động. Hơn nữa, theo Điều 11, Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, một trong những hình thức, phổ biến giáo dục pháp luật được xác định là “Thông qua công tác xét xử, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân và hoạt động khác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước;thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở”. Tại khoản 1 Điều 16 của Luật cũng quy định “Tòa án nhân dân các cấp thông qua công tác xét xử tại trụ sở, lựa chọn các vụ án thích hợp có tính giáo dục cao để tổ chức xét xử lưu động nhằm phổ biến, giáo dục pháp luật cho người tham dự phiên tòa và nhân dân”.

Để bảo đảm các quyền của con người, quyền công dân tử năm 2018 Tòa án nhân dân tối cao không xác định chỉ tiêu phải đưa vụ việc ra xét xử hàng năm đối với các cấp tòa án như trước đây mà căm cứ như cầu, điều kiện thực tế và tính chất cụ thể của từng vụ việc mà quy định bảo đảm tính giáo dục, răn đe, phòng ngừa… 

Câu 6. Ông A là người dân tộc X sống ở một xã đặc biệt khó khăn miền núi Y. Qua báo đài, ông được biết nhà nước đang rất chú trọng phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân. Vậy nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, phân công trách nhiệm và những chính sách của nhà nước trong phổ biến, giáo dục pháp luật cho những đối tượng đặc thù tại các địa bàn này được quy định như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 17 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012,Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân căn cứ vào đặc điểm của từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về dân tộc, tôn giáo, trách nhiệm tham gia bảo vệ, giữ gìn an ninh, quốc phòng, biên giới, chủ quyền quốc gia, biển, đảo, tài nguyên, khoáng sản và các lĩnh vực pháp luật khác gắn liền với đời sống, sản xuất của người dân.

Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân được chú trọng thực hiện thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật, cung cấp miễn phí thông tin, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc cho đồng bào dân tộc thiểu số; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật trong các hoạt động văn hóa truyền thống.

Nhà nước có chính sách đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tình nguyện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân.

Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; chủ trì phối hợp với Bộ đội biên phòng, Công an, Hải quan, Kiểm lâm, Cảnh sát biển tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người dân ở khu vực biên giới, ven biển và hải đảo.
Để triển khai thực hiện các quy định trên, trong từng thời kỳ Thủ tường có ban hành các Đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật cho địa bàn này như Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi”, Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo”…để tập trung nghiên cứu đầu tư, chỉ đạo hướng dẫn làm điểm để nhân rộng, bảo đảm trọng tâm trọng điểm.
Câu 7. Đa số công nhân lao động của doanh nghiệp B xuất thân từ  nông nghiệp, lao động phổ thông và chưa qua đào tạo, kiến thức về pháp luật lao động còn hạn chế, chưa biết tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mình khi tham gia quan hệ lao động. Người lao động trong doanh nghiệp này rất quan tâm và mong muốn được tìm hiểu các quy định về phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp hiện nay như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 18 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong các doanh nghiệp tập trung vào quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động, pháp luật về việc làm, an toàn vệ sinh lao động, chế độ tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, pháp luật công đoàn và các quy định khác của pháp luật về lao động.
Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp được chú trọng thực hiện thông qua việc phổ biến trực tiếp, niêm yết các quy định pháp luật tại nơi làm việc, tủ sách pháp luật, giỏ sách pháp luật, tờ gấp, lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Người sử dụng lao động có trách nhiệm bố trí thời gian, bảo đảm các điều kiện cần thiết để phổ biến, giáo dục pháp luật; phối hợp với tổ chức công đoàn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động trong doanh nghiệp.
Tổ chức công đoàn có trách nhiệm chủ trì vận động người lao động tìm hiểu, học tập pháp luật.
Cụ thể hóa quy định này trong từng thời kỳ, Thủ tướng Chính phủ có ban hành các Đề án về tuyên truyền, phổ biến cho người lao động và người sử dụng lao động trong đó các Đề án đó đều xác định quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể để tổng hợp nghiên cứu, đầu tư, hướng dẫn, chỉ đạo nhân rộng các mô hình hiệu quả.

Câu 8. Chị C là cán bộ phụ nữ xã D. Chị được biết hiện nay việc tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức pháp luật cho phụ nữ, nhất là phụ nữ vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang được nhà nước chú trọng do trình độ dân trí cũng như điều kiện, cơ hội, khả năng tiếp cận kiến thức pháp luật của chị em còn khá hạn chế. Đặc biệt, nhiều chị em phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình, thường xuyên bị bạo hành, đánh đập. Chị C muốn biết hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình chủ yếu được thực hiện thông qua các hình thức nào?

Trả lời:

Theo Điều 19 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho nạn nhân bạo lực gia đình được thực hiện thông qua các hình thức chủ yếu là: Thông qua hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý lưu động; tư vấn pháp luật miễn phí; phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp tại nơi tạm lánh, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình.
Đồng thời, nhà nước đã có nhiều quy định để bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình thông qua các quy định của Luật bình đẳng giới, Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật trợ giúp pháp lý, cụ thể:
- Điều 23 Luật bình đẳng giới quy định về thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới: Thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới là biện pháp quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về giới và bình đẳng giới. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới được đưa vào chương trình giáo dục trong nhà trường, trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức và cộng đồng. Việc thông tin, giáo dục, truyền thông về giới và bình đẳng giới thông qua các chương trình học tập, các ấn phẩm, các chương trình phát thanh, truyền hình và các hình thức khác.

- Điều 9, 10, 11 Luật phòng, chống bạo lực gia đình về mục đích và yêu cầu, nội dung, hình  thức  của thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó nội dung thông tin, tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình (gồm

chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới, quyền và nghĩa vụ của các thành viên gia đình, truyền thống tốt đẹp của con người, gia đình Việt Nam; tác hại của bạo lực gia đình; các nội dung khác có liên quan đến phòng, chống bạo lực gia đình…) và các hình thức (gồm thực hiện trực tiếp; thông qua các phương tiện thông tin đại chúng; lồng ghép trong việc giảng dạy, học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; thông qua hoạt động văn học, nghệ thuật, sinh hoạt cộng đồng và các loại hình văn hoá quần chúng khác).
- Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý, một trong các đối tượng được trợ giúp pháp lý là nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình có khó khăn về tài chính
Câu 9. Là một đưa trẻ khuyết tật bẩm sinh, vượt lên số phận, G đã vươn lên trong học tập, thi đỗ đại học và rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội của trường. Vốn ham học hỏi, trong quá trình học tập, G rất quan tâm tìm hiểu chính sách, pháp luật của nhà nước dành cho người khuyết tật và muốn biết cơ quan nào chủ trì triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật? Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật tập trung vào những vấn đề gì và bằng cách nào?

Trả lời:

Theo Điều 20 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, cơ quan lao động - thương binh và xã hội giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp chủ trì, phối hợp với tổ chức người khuyết tật các cấp, các cơ quan, tổ chức khác thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật. 
Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật tập trung vào các quy định pháp luật về quyền của người khuyết tật; chế độ, chính sách của Nhà nước, trách nhiệm của Nhà nước và xã hội trong việc tạo điều kiện, hỗ trợ người khuyết tật và các quy định khác của pháp luật liên quan đến người khuyết tật.
Phổ biến, giáo dục pháp luật cho người khuyết tật được chú trọng thực hiện bằng hình thức, phương thức, phương tiện, tài liệu phù hợp với từng loại đối tượng người khuyết tật.
Đồng thời, nhà nước đã có nhiều quy định để bảo vệ người khuyết tật thông qua các quy định của Luật người khuyết tật, Luật trợ giúp pháp lý, cụ thể:
- Điều 4 Luật người khuyết tật quy định, quyền và nghĩa vụ của người khuyết tật: Người khuyết tật được bảo đảm thực hiện các quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật; các quyền khác theo quy định của pháp luật…
- Điều 13 Luật người khuyết tật quy định về thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật nhằm phòng ngừa, giảm thiểu khuyết tật; nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi về vấn đề khuyết tật; chống kỳ thị, phân biệt đối xử người khuyết tật. Nội dung thông tin, truyền thông, giáo dục về vấn đề khuyết tật (bao gồm Quyền, nghĩa vụ của người khuyết tật; đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật…).
- Điều 7 Luật trợ giúp pháp lý, một trong các đối tượng được trợ giúp pháp lý là người khuyết tật có khó khăn về tài chính.
Câu 10. Qua theo dõi, tôi thấy một số người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc…vi phạm pháp luật là do chưa hiểu biết pháp luật. Vậy, để nâng cao hiểu biết pháp luật cho những đối tượng này cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật những nội dung gì và bằng cách nào?

Trả lời:

Theo Điều 21 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù, người đang bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, tùy theo từng đối tượng mà tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính; pháp luật về phòng, chống ma túy và các tệ nạn xã hội.

Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này được chú trọng thực hiện thông qua chương trình học pháp luật, giáo dục công dân và lồng ghép trong chương trình học văn hoá, học nghề, giáo dục tái hòa nhập cộng đồng; phổ biến thông tin thời sự, chính sách; sinh hoạt câu lạc bộ, nhóm đồng đẳng và các hình thức phù hợp khác.
Để cụ thể hóa các quy định này, phù hợp với tính chất, đặc điểm của từng giai đoạn, Thủ tướng chính phủ đã ban hành Quyết định số 2045/QĐ-TTg ngày 19/12/2017 phê duyệt Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người đang bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng… trong đó chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng; đảm bảo cung cấp thông tin pháp luật thường xuyên, liên tục trên diện rộng và cho cả trường hợp cá biệt; xác định rõ lộ trình thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi; thu hút, huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Câu 11. Gần đây tình hình vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Q, có nhiều diễn biến phức tạp, nhiều đối tượng có tiền án, tiền sự tái phạm tội. Cấp ủy, chính quyền xã Q rất quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền phổ biến pháp nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, nhất là những đối tượng, có nguy cơ cao về vi phạm pháp luật. Sau khi được giao đảm nhận công tác là công chức Tư pháp – Hộ tịch, anh P muốn tổ chức các hoạt động phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, trước mắt tập trung vào đối tượng người bị phạt tù nhưng được hưởng án treo. Anh băn khoăn chưa biết triển khai những nội dung gì và bằng những hành vi nào để bảo đảm chất lượng, hiệu quả và đạt mực tiêu đề ra?
Việc phổ biến, giáo dục pháp luật cho người bị phạt tù được hưởng án treo  cần tập trung vào các nội dung, hình thức sau như sau:
- Về nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật: Tập trung vào các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân, pháp luật về hình sự, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính.

- Về hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật: Chú trọng thực hiện thông qua hình thức phổ biến pháp luật trực tiếp; sinh hoạt câu lạc bộ và các hình thức phù hợp khác.

- Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật giao Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan, cộng đồng dân cư và gia đình người bị phạt tù được hưởng án treo tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đối tượng này (Điều 22 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật 2012).
Để việc phổ biến cho đối tượng trên đạt hiệu quả, cần bảo đảm trọng tâm trọng điểm, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lựa chọn nội dung, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với tính chất của từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của địa phương.
Câu 12. Gần đây, tại địa phương tôi sinh sống, Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo thu hút sự tham gia tích cực, sự hưởng ứng nhiệt tình của người dân trên địa bàn. Vậy mục đích và nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam được quy định như thế nào?
Trả lời:

Theo Điều 8, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật,; Điều 5, Điều 6 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Ngày Pháp luật được phát động kể từ ngày 09/11/2013, đến nay đã và đang trở thành thường xuyên liên tục.
2. Về nội dung tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam

- Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; 
- Giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; 
- Tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; 
- Vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; 
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật;
- Nội dung khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

3. Về hình thức tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam

- Mít tinh; hội thảo; tọa đàm; 
- Thi tìm hiểu pháp luật; 
- Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lưu động; triển lãm; 
- Các hình thức khác theo hướng dẫn của Bộ Tư pháp.
Hàng năm, Bộ Tư pháp sẽ hướng dẫn chuyên đề, nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật. Trên cơ sở đó các Bộ, ngành, địa phương hướng dẫn, triển khai tổ chức thực hiện phù hớp với đặc thù địa từng đơn vị.
Câu 13. Vừa qua, một số Bộ, ngành, địa phương đã thu hút được sự tham gia và hỗ trợ về kinh phí của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tăng cường nguồn lực, nâng cao chất lượng, quy mô hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật. Vậy Nhà nước có chính sách gì để khuyến khích, thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật?
Trả lời:

Theo Điều 8 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng một số chính sách hỗ trợ, cụ thể như sau:
1. Chính sách hỗ trợ đối với tổ chức, doanh nghiệp:

a) Được cơ quan nhà nước cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật không thu tiền trong trường hợp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí của mình;

b) Được thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo;

c) Được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

2. Chính sách hỗ trợ đối với cá nhân:

a) Được hưởng chính sách quy định tại Điểm a, Điểm c Mục 1 nêu trên;

b) Người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là người dân ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và ngư dân; người khuyết tật mà không hưởng lương từ ngân sách nhà nước; già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng các dân tộc thiểu số tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng chính sách quy định tại Điểm a, Điểm c Mục 1 nêu trên; hưởng thù lao và chế độ khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật;

c) Giáo viên dạy môn giáo dục công dân cho người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập được hưởng phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.

Câu 14. Đề nghị cho biết chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin gồm những ai, được quy định cụ thể như thế nào?

Trả lời:
Theo Điều 4 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 những chủ thể thực hiện quyền tiếp cận thông tin gồm: Công dân thực hiện quyền tiếp cận thông tin theo quy định của Luật tiếp cận thông tin năm 2016;

 Người mất năng lực hành vi dân sự thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thực hiện yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người giám hộ;
Người dưới 18 tuổi yêu cầu cung cấp thông tin thông qua người đại diện theo pháp luật, trừ trường hợp luật về trẻ em và luật khác có quy định khác.

Câu 15. Tôi được biết Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân trong Hiến pháp năm 2013. Vậy với tư cách là công dân, tôi có quyền và nghĩa vụ gì trong việc tiếp cận thông tin?
Trả lời:

Theo Điều 8 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 công dân có các quyền và nghĩa vụ sau đây trong việc tiếp cận thông tin:
a) Về quyền: Được cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về tiếp cận thông tin.
b) Về nghĩa vụ: Tuân thủ quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin;  Không làm sai lệch nội dung thông tin đã được cung cấp; Không xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức hoặc của người khác khi thực hiện quyền tiếp cận thông tin.

Câu 16. Chúng tôi là người dân sống ở nông thôn còn nhiều khó khăn, bà con sớm tối lo làm ăn, sinh sống. Những lúc nông nhàn, rỗi rãi một số bà con cũng có ý thức tự tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc được Ủy ban nhân dân xã thông tin, phổ biến, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, làm ăn. Chúng tôi được biết Quốc hội đã thông qua Luật Tiếp cận thông tin nên muốn biết phạm vi và trách nhiệm cung cấp thông tin của Ủy ban nhân dân cấp xã như thế nào?
Trả lời:

Theo Điều 9, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp thông tin do mình tạo ra và thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trừ thông tin công dân không được tiếp cận như:

- Thông tin thuộc bí mật nhà nước, bao gồm những thông tin có nội dung quan trọng thuộc lĩnh vực chính trị, quốc phòng, an ninh quốc gia, đối ngoại, kinh tế, khoa học, công nghệ và các lĩnh vực khác theo quy định của luật.

Khi thông tin thuộc bí mật nhà nước được giải mật thì công dân được tiếp cận theo quy định của Luật này.

- Thông tin mà nếu để tiếp cận sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ quốc tế, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng; gây nguy hại đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác; thông tin thuộc bí mật công tác; thông tin về cuộc họp nội bộ của cơ quan nhà nước; tài liệu do cơ quan nhà nước soạn thảo cho công việc nội bộ.

Đối với trường hợp thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện thì cung cấp thông tin khi có đủ điều kiện theo quy định.

Đồng thời Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm cung cấp cho công dân cư trú trên địa bàn thông tin do mình và do các cơ quan ở cấp mình tạo ra, thông tin do mình nhận được để trực tiếp thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; cung cấp cho công dân khác thông tin này trong trường hợp liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của họ;

Câu 17. Trong việc cung cấp và sử dụng thông tin có những hành vi nào bị cấm?
Trả lời:
Theo Điều 11 Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, trong cung cấp và sử dụng thông tin các hành vi bị nghiêm cấm bao gồm: 
1. Cố ý cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ, trì hoãn việc cung cấp thông tin; hủy hoại thông tin; làm giả thông tin.

2. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin để chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại chính sách đoàn kết, kích động bạo lực.

3. Cung cấp hoặc sử dụng thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín, gây kỳ thị về giới, gây thiệt hại về tài sản của cá nhân, cơ quan, tổ chức.

4. Cản trở, đe dọa, trù dập người yêu cầu, người cung cấp thông tin.

Câu 18. Vừa qua, tôi được Ủy ban nhân dân huyện mời dự Hội nghị quán triệt, tập huấn về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 07/2017/TT-BTP ngày 28/7/2017 của Bộ Tư pháp. Qua Hội nghị này tôi được biết một trong những nội dung để rà soát, chấm điểm của Tiêu chí “Phổ biến, giáo dục pháp luật” là “Công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung có liên quan trực tiếp đến tổ chức, cá nhân trên địa bàn (trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật nhà nước) thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã”. Vậy những thông tin gì phải được công khai theo Luật tiếp cận thông tin?
Trả lời:

Theo Điều 17, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, các thông tin sau đây phải được công khai:
1. Các thông tin sau đây phải được công khai rộng rãi:

1.1. Văn bản quy phạm pháp luật; văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước;

1.2. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;

1.3. Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; nội dung và kết quả trưng cầu ý dân, tiếp thu ý kiến của Nhân dân đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của cơ quan nhà nước mà đưa ra lấy ý kiến Nhân dân theo quy định của pháp luật; đề án và dự thảo đề án thành lập, giải thể, nhập, chia đơn vị hành chính, điều chỉnh địa giới hành chính;

1.4. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước;

1.5. Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước; báo cáo tình hình thực hiện ngân sách nhà nước; quyết toán ngân sách nhà nước; dự toán, tình hình thực hiện, quyết toán ngân sách đối với các chương trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng vốn ngân sách nhà nước; thủ tục ngân sách nhà nước;

1.6. Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức và nguồn viện trợ phi chính phủ theo quy định; thông tin về quản lý, sử dụng các khoản cứu trợ, trợ cấp xã hội; quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại quỹ;

1.7. Thông tin về danh mục dự án, chương trình đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công; thông tin về đấu thầu; thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giá đất; thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn;

1.8. Thông tin về hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; báo cáo đánh giá kết quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp; báo cáo giám sát tình hình thực hiện công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp và cơ quan nhà nước đại diện chủ sở hữu; thông tin về tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp nhà nước;

1.9. Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường; kết luận kiểm tra, thanh tra, giám sát liên quan đến việc bảo vệ môi trường, sức khỏe của cộng đồng, an toàn thực phẩm, an toàn lao động;
1.10. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các công việc của Nhân dân; nội quy, quy chế do cơ quan nhà nước ban hành;

1.11. Báo cáo công tác định kỳ; báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; cơ sở dữ liệu quốc gia ngành, lĩnh vực; thông tin về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học;

1.12. Danh mục thông tin phải công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin năm 2016; tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước hoặc người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;

1.13. Thông tin liên quan đến lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

1.14. Thông tin về thuế, phí, lệ phí;

1.15. Thông tin khác phải được công khai theo quy định của pháp luật.

 2. Ngoài thông tin phải được công khai rộng rãi nêu trên, căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước chủ động công khai thông tin khác do mình tạo ra hoặc nắm giữ.

Câu 19. Có những hình thức công khai thông tin nào? Thời điểm công khai thông tin được thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo Điều 18, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, các hình thức công khai thông tin bao gồm: 
+ Đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

+ Công khai trên phương tiện thông tin đại chúng;

+Đăng Công báo;

+ Niêm yết tại trụ sở cơ quan nhà nước và các địa điểm khác;

+ Thông qua việc tiếp công dân, họp báo, thông cáo báo chí, hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật;

+Các hình thức khác thuận lợi cho công dân do cơ quan có trách nhiệm công khai thông tin xác định.

- Trường hợp pháp luật có quy định về hình thức công khai đối với thông tin cụ thể thì áp dụng quy định đó.

Trường hợp pháp luật không quy định cụ thể hình thức công khai thông tin thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin có thể lựa chọn một hoặc một số hình thức công khai thông tin quy định tại khoản 1 Điều này bảo đảm để công dân tiếp cận được thông tin.

- Đối với đối tượng là người khuyết tật, người sinh sống ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, ngoài các hình thức công khai thông tin nêu trên, cơ quan nhà nước xác định hình thức công khai thông tin phù hợp với khả năng, điều kiện tiếp cận thông tin của công dân.

- Thời điểm công khai thông tin đối với từng lĩnh vực được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan; trường hợp pháp luật chưa có quy định thì chậm nhất là 05 ngày làm việc kể từ ngày tạo ra thông tin, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải công khai thông tin.

Câu 20. Tôi có thời gian truy cập vào các Cổng/Trang Thông tin điện tử của một số Bộ, ngành hàng ngày để tìm hiểu thông tin, trong đó có các văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ công việc và thấy có nhiều loại thông tin, văn bản được đăng tải, công khai. Vậy thông tin nào phải được công khai trên Cổng/Trang Thông tin điện tử?
Trả lời:
Theo Khoản 1, Điều 19, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, các thông tin sau đây phải được công khai trên Cổng/Trang thông tin điện tử: 

1. Văn bản quy phạm pháp luật; điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là một bên; thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc của cơ quan nhà nước;

2. Thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách đối với những lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của cơ quan nhà nước;

3. Chiến lược, chương trình, dự án, đề án, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, địa phương; quy hoạch ngành, lĩnh vực và phương thức, kết quả thực hiện; chương trình, kế hoạch công tác hằng năm của cơ quan nhà nước;

4. Thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công, các nguồn vốn vay;

5. Thông tin về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, sơ đồ tổ chức của cơ quan và của đơn vị trực thuộc; địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử của cơ quan nhà nước, người làm đầu mối tiếp nhận yêu cầu cung cấp thông tin;

6. Báo cáo tài chính năm; thông tin thống kê về ngành, lĩnh vực quản lý; thông tin về danh mục và kết quả chương trình, đề tài khoa học;

7. Danh mục thông tin phải được công khai, trong đó phải nêu rõ địa chỉ, hình thức, thời điểm, thời hạn công khai đối với từng loại thông tin;

8. Các thông tin nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;

9. Các thông tin khác mà pháp luật quy định phải đăng trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử.

Câu 21. Anh Trần Văn B thành lập Công ty TNHH 1 thành viên X do anh làm Giám đốc – đại diện theo pháp luật và đăng một quảng cáo về doanh nghiệp trên Báo H. Tuy nhiên khi Báo H đăng tải quảng cáo công khai thông tin doanh nghiệp thì thông tin người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Văn B (sai họ “Trần” thành họ “Nguyễn”). Vậy việc xử lý thông tin công khai không chính xác trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo Điều 22, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, kTrường hợp phát hiện thông tin do mình tạo ra nhưng được cơ quan khác công khai không chính xác thì cơ quan tạo ra thông tin có trách nhiệm yêu cầu cơ quan đã công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính.

Thông tin công khai không chính xác bằng hình thức nào thì phải được đính chính bằng hình thức đó.
Do vậy, anh Trần Văn B có trách nhiệm thay mặt Công ty yêu cầu Báo H đã công khai thông tin kịp thời đính chính, công khai thông tin đã được đính chính.

Câu 22. Có các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân nào?

Trả lời:

Theo Điều 33, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, các biện pháp bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân bao gồm:
1. Bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ cho người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.
2. Vận hành cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu thông tin mà cơ quan có trách nhiệm cung cấp theo quy định của Chính phủ.
3. Tăng cường cung cấp thông tin thông qua hoạt động của người phát ngôn của cơ quan nhà nước và phương tiện thông tin đại chúng.
 

4. Xác định đơn vị, cá nhân làm đầu mối cung cấp thông tin.
5. Bố trí hợp lý nơi tiếp công dân để cung cấp thông tin phù hợp với điều kiện của từng cơ quan.
6. Củng cố, kiện toàn công tác văn thư, lưu trữ, thống kê; trang bị phương tiện kỹ thuật, công nghệ thông tin và điều kiện cần thiết khác để người yêu cầu có thể trực tiếp đọc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chụp tài liệu tại trụ sở cơ quan nhà nước và qua mạng điện tử.
Câu 23. Các cơ quan cung cấp thông tin có trách nhiệm gì trong việc bảo đảm thực hiện quyền tiếp cận thông tin?

Trả lời:

Theo Điều 34, Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, cơ quan nhà nước có trách nhiệm cung cấp thông tin quy định tại Điều 9 của Luật Tiếp cận thông tin 2016 có trách nhiệm:

+ Công khai, cung cấp thông tin một cách kịp thời, chính xác, đầy đủ; trong trường hợp phát hiện thông tin đã cung cấp không chính xác hoặc không đầy đủ thì phải đính chính hoặc cung cấp bổ sung thông tin;
+ Chủ động lập, cập nhật, công khai Danh mục thông tin phải được công khai và đăng tải Danh mục trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; thường xuyên cập nhật và công khai thông tin theo đúng thời điểm, thời hạn và hình thức theo Danh mục thông tin phải được công khai;
+ Duy trì, lưu giữ, cập nhật cơ sở dữ liệu thông tin có trách nhiệm cung cấp, bảo đảm thông tin có hệ thống, đầy đủ, toàn diện, kịp thời, dễ dàng tra cứu;
+ Bảo đảm tính chính xác, đầy đủ của thông tin. Việc chuyển giao thông tin giữa các hệ thống dữ liệu được thực hiện theo quy định của pháp luật;
+ Hướng dẫn kỹ thuật các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin và bảo vệ các hệ thống quản lý thông tin;
+ Rà soát, phân loại, kiểm tra và bảo đảm tính bí mật của thông tin trước khi cung cấp;
+ Kịp thời xem xét, cân nhắc lợi ích của việc cung cấp thông tin để công khai thông tin hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu nhằm bảo đảm lợi ích công cộng, sức khỏe của cộng đồng;
+ Ban hành và công bố công khai quy chế nội bộ về tổ chức cung cấp thông tin thuộc phạm vi trách nhiệm của mình, gồm các nội dung chính sau đây: xác định đầu mối cung cấp thông tin; việc chuyển giao thông tin của đơn vị tạo ra cho đơn vị đầu mối cung cấp thông tin; việc phân loại thông tin được cung cấp và không được cung cấp; cập nhật thông tin được công khai, thông tin được cung cấp theo yêu cầu; trình tự, thủ tục xử lý yêu cầu cung cấp thông tin giữa đơn vị đầu mối với đơn vị phụ trách cơ sở dữ liệu thông tin và các đơn vị có liên quan;
+ Rà soát các quy định của pháp luật về tiếp cận thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để kịp thời đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật này;
+ Giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm về tiếp cận thông tin theo quy định của pháp luật;
+ Báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình hình bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân tại cơ quan mình khi được yêu cầu.
Người đứng đầu đơn vị được giao làm đầu mối cung cấp thông tin chịu trách nhiệm bảo đảm thực hiện nhiệm vụ cung cấp thông tin của cơ quan mình, kịp thời xử lý người cung cấp thông tin thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi cản trở quyền tiếp cận thông tin của công dân.
Người được giao nhiệm vụ cung cấp thông tin có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ cho công dân; không được nhũng nhiễu, gây cản trở, khó khăn trong khi thực hiện nhiệm vụ.
Câu 24. Vừa qua, các phương tiện thông tin đại chúng đến đưa tin về việc xử lý những hành vi bị nghiêm cấm các hành vi, vi phạm pháp luật về báo chí. Một số cơ quan báo chí, nhà báo thực hiện hành vi vi phạm bị cảnh cáo, phạt tiền; đình bản tạm thời hoặc thu hồi giấy phép trong hoạt động báo chí. Vậy theo Luật Báo chí năm 2016 có những hành vi bị nghiêm cấm nào trong lĩnh vực báo chí?
Trả lời:

Theo Điều 9, Luật Báo chí năm 2016, có những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực báo chí sau đây:

1. Đăng, phát thông tin chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nội dung:

a) Xuyên tạc, phỉ báng, phủ nhận chính quyền nhân dân;

b) Bịa đặt, gây hoang mang trong Nhân dân;

c) Gây chiến tranh tâm lý.

2. Đăng, phát thông tin có nội dung:

a) Gây chia rẽ giữa các tầng lớp nhân dân, giữa Nhân dân với chính quyền nhân dân, với lực lượng vũ trang nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;

b) Gây hằn thù, kỳ thị, chia rẽ, ly khai dân tộc, xâm phạm quyền bình đẳng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam;

c) Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người theo các tôn giáo khác nhau, chia rẽ các tín đồ tôn giáo với chính quyền nhân dân, với tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; xúc phạm niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo;

d) Phá hoại việc thực hiện chính sách đoàn kết quốc tế.

3. Đăng, phát thông tin có nội dung kích động chiến tranh nhằm chống lại độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; xúc phạm dân tộc, anh hùng dân tộc.

5. Tiết lộ thông tin thuộc danh Mục bí mật nhà nước, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

6. Thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan; thông tin về những chuyện thần bí gây hoang mang trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến trật tự, an toàn xã hội và sức khỏe của cộng đồng.

7. Kích động bạo lực; tuyên truyền lối sống đồi trụy; miêu tả tỉ mỉ những hành động dâm ô, hành vi tội ác; thông tin không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

8. Thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân; quy kết tội danh khi chưa có bản án của Tòa án.

9. Thông tin ảnh hưởng đến sự phát triển bình thường về thể chất và tinh thần của trẻ em.

10. In, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, tác phẩm báo chí, nội dung thông tin trong tác phẩm báo chí đã bị đình chỉ phát hành, thu hồi, tịch thu, cấm lưu hành, gỡ bỏ, tiêu hủy hoặc nội dung thông tin mà cơ quan báo chí đã có cải chính.

11. Cản trở việc in, phát hành, truyền dẫn, phát sóng sản phẩm báo chí, sản phẩm thông tin có tính chất báo chí hợp pháp tới công chúng.

12. Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật.

13. Đăng, phát trên sản phẩm thông tin có tính chất báo chí thông tin quy định tại các Điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10 nêu trên.
Câu 25. Ông Nguyễn Văn C có thói quen đọc báo và thường hay bình luận về các vấn đề thời sự, chính trị do các báo đưa tin với các bạn bè của ông. Gần đây ông có ý định viết và gửi các bài bình luận, góp ý cho các tờ báo về các vấn đề được nêu trên báo mà ông thấy tâm đắc. Tuy nhiên ông A – một người bạn của ông C cho rằng các tờ báo chỉ đăng tải những bài viết của các phóng viên, do đó các bài viết ông C gửi sẽ không được đăng tải. Ông C rất băn khoăn không biết ý kiến của ông A như vậy có đúng không? Vì sao?

Trả lời:

Ý kiến của ông A là không đúng. Bởi vì theo Điều 11 Luật Báo chí năm 2016 công dân có quyền tự do ngôn luận trên báo chí. Theo đó công dân được:

- Được phát biểu ý kiến về tình hình đất nước và thế giới.

- Được tham gia ý kiến xây dựng và thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Góp ý kiến, phê bình, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trên báo chí đối với các tổ chức của Đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và các tổ chức, cá nhân khác.

26. Anh A là phóng viên thời sự chính luận của Báo N. Anh được lãnh đạo giao phụ trách lấy thông tin về một vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng. Việc cung cấp thông tin cho báo chí trong trường hợp này được thực hiện như thế nào?
Trả lời:
Theo Điều 38, Luật Báo chí năm 2016, trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm có quyền và nghĩa vụ cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Việc cung cấp thông tin cho báo chí có thể bằng văn bản, trên trang thông tin điện tử tổng hợp, họp báo, trả lời phỏng vấn và các hình thức khác. Cơ quan báo chí phải sử dụng chuẩn xác nội dung thông tin được cung cấp và phải nêu rõ xuất xứ nguồn tin.

Tuy nhiên cũng cần lưu ý trong một số trường hợp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền có quyền từ chối cung cấp thông tin cho báo chí, cụ thể như sau:
- Thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, bí mật thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật đời tư của cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật;
- Thông tin về vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, trừ trường hợp cơ quan hành chính nhà nước, cơ quan điều tra cần thông tin trên báo chí những vấn đề có lợi cho hoạt động điều tra và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm;
- Thông tin về vụ việc đang trong quá trình thanh tra chưa có kết luận thanh tra; vụ việc đang trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo; những vấn đề tranh chấp, mâu thuẫn giữa các cơ quan nhà nước đang trong quá trình giải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quy định của pháp luật chưa được phép công bố;
- Những văn bản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của pháp luật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép công bố.

Đối với vụ án đang trong quá trình điều tra, truy tố mà chưa được xét xử, các vụ việc tiêu cực hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nhưng chưa có kết luận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, báo chí có quyền thông tin theo các nguồn tài liệu của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin.
Cơ quan báo chí và nhà báo có quyền và nghĩa vụ không tiết lộ người cung cấp thông tin, trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên cần thiết cho việc điều tra, truy tố, xét xử tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng.
Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên có trách nhiệm tổ chức bảo vệ người cung cấp thông tin; các cơ quan bảo vệ pháp luật có trách nhiệm phối hợp với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân, Chánh án Tòa án nhân dân cấp tỉnh và tương đương trở lên bảo vệ người cung cấp thông tin.
Cơ quan hành chính nhà nước có trách nhiệm cử người phát ngôn, thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ và đột xuất, bất thường.
27. Là doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, gần đây, doanh số kinh doanh của doanh nghiệp sụt giảm nghiêm trọng. Sau khi điều tra, doanh nghiệp X phát hiện nguyên nhân là do có một bài viết đăng trên Trang thông tin điện tử Y (một trang thông tin lớn và được giới trẻ quan tâm) phản ánh việc đồ ăn của doanh nghiệp X không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Sau khi kiểm tra, xác minh làm rõ doanh nghiệp X cho rằng tin bài trên là sai sự thật, làm ảnh hưởng tới uy tín của doanh nghiệp. Trong trường hợp này, theo Luật Báo chí, doanh nghiệp X có thể làm gì để bảo vệ uy tín, danh dự của mình?

Trả lời:
Theo Điều 43 Luật Báo chí năm 2016, khi có căn cứ cho rằng cơ quan báo chí thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín, danh dự của mình hoặc gây hiểu lầm làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của mình thì doanh nghiệp X có quyền nêu ý kiến phản hồi bằng văn bản đến cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí hoặc khởi kiện tại Tòa án.

Khi có phản hồi thông tin từ doanh nghiệp X, Trang thông tin điện tử Y phải đăng, phát ý kiến phản hồi của doanh nghiệp X. Thời điểm đăng, phát thông tin phản hồi được thực hiện theo quy định về đăng, phát cải chính là được thực hiện ngay khi nhận được văn bản; thông tin cải chính, xin lỗi phải được lưu giữ trên báo ít nhất là 07 ngày kể từ ngày đăng, phát cải chính, xin lỗi.

Trường hợp không nhất trí với ý kiến phản hồi của doanh nghiệp X, Trang thông tin điện tử Y vẫn phải đăng, phát ý kiến phản hồi đó và có quyền thông tin tiếp để làm rõ quan điểm của mình. Sau ba lần đăng, phát ý kiến phản hồi của doanh nghiệp và của mình mà không có sự nhất trí giữa hai bên thì Trang thông tin điện tử Y có quyền ngừng đăng, phát. Ngoài ra, cơ quan quản lý nhà nước có quyền yêu cầu cơ quan báo chí ngừng đăng, phát thông tin của các bên có liên quan.
Trang thông tin điện tử Y cũng có quyền không đăng, phát ý kiến phản hồi của doanh nghiệp X nếu ý kiến đó vi phạm pháp luật, xúc phạm đến uy tín của mình, danh dự, nhân phẩm của tác giả tác phẩm báo chí (tác giả đưa tin), đồng thời thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do để doanh nghiệp X biết.
Khi đăng, phát ý kiến phản hồi, Trang thông tin điện tử Y phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây:

- Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân phản hồi thông tin (Doanh nghiệp X);
- Tên tác phẩm báo chí, tên chuyên mục, số báo, ngày, tháng, năm đã đăng, phát bị phản hồi thông tin.
Câu 28. Theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, việc tham gia góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật được thực hiện như thế nào?

Trả lời:
Theo Điều 6 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các tổ chức thành viên khác của Mặt trận và các cơ quan, tổ chức khác, cá nhân có quyền và được tạo điều kiện góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo và cơ quan, tổ chức có liên quan có trách nhiệm tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia góp ý kiến về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức lấy ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản quy phạm pháp luật.
 Ý kiến tham gia về đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật phải được nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình chỉnh lý dự thảo văn bản.
Câu 29. Vừa qua, anh H nhận thấy Quốc hội thường hay tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về một số dự án luật quan trọng, liên quan đến đời sống của Nhân dân như: dự án Bộ luật dân sự, Bộ luật hình sự, Bộ luật lao động…còn trước đó thì lấy ý điến về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp. Anh H muốn biết, việc lấy ý kiến đối với dự án luật được thực hiện như thế nào?

Trả lời:

Theo Điều 57 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong quá trình soạn thảo văn bản, cơ quan, tổ chức, đại biểu Quốc hội chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và cơ quan, tổ chức có liên quan; nêu những vấn đề cần xin ý kiến phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến và xác định, cụ thể địa chỉ tiếp nhận ý kiến; đăng tải toàn văn dự thảo văn bản và tờ trình trên cổng thông tin điện tử của các cơ quan bao gồm: Đăng tải báo cáo tổng kết, báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng luật trên Cổng thông tin điện tử của Quốc hội đối với đề nghị xây dựng luật của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội, Cổng thông tin điện tử của Chính phủ đối với đề nghị xây dựng luật của Chính phủ, Cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức có đề nghị xây dựng luật và của cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo trong thời gian ít nhất là 60 ngày, trừ những văn bản được ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn, để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến. Trong thời gian dự thảo đang được lấy ý kiến, nếu cơ quan chủ trì soạn thảo chỉnh lý lại dự thảo văn bản mà khác với dự thảo đã đăng tải trước đó thì phải đăng lại dự thảo văn bản đã được chỉnh lý. 

Đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị góp ý kiến.

Ngoài đăng tải để lấy ý kiến theo quy định nêu trên, việc lấy ý kiến có thể thông qua hình thức lấy ý kiến trực tiếp, gửi dự thảo đề nghị góp ý kiến, tổ chức hội thảo, tọa đàm, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo có trách nhiệm tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý và đăng tải nội dung giải trình, tiếp thu trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và cổng thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức mình để Nhân dân biết.

Đối với dự án, dự thảo do đại biểu Quốc hội soạn thảo, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Viện Nghiên cứu lập pháp có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến theo các quy định nêu trên.

Câu 30. Qua kiểm tra hoạt động ban hành văn bản của xã T cho thấy trong năm Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật. Đoàn kiểm tra có trao đổi về mục đích, căn cứ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của xã thì được đại diện xã T cho biết, việc xã ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương. Vậy mục đích, căn cứ ban hành văn bản quy phạm pháp luật của xã T là gì?

Trả lời:

Theo Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.

Như vậy, việc Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã T ban hành văn bản quy phạm pháp luật để phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước tại địa phương mà không căn cứ vào Điều 30 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 là sai, vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành văn bản. 
Câu 31. Tôi thấy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã V khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền đều căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo văn bản để tổ chức lấy ý kiến của của cơ quan, tổ chức có liên quan, của Nhân dân. Có ý kiến cho rằng đối với cấp xã khi xây dựng văn bản quy phạm pháp luật thì không cần thiết phải lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động của dự thảo văn bản. Ý kiến này đúng hay sai? Vì sao?
Trả lời:

Ý kiến trên là sai, vì theo Điều 142 và Điều 144 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo nghị quyết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tổ chức việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, của Nhân dân tại các thôn, làng, buôn, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố về dự thảo nghị quyết bằng các hình thức thích hợp. Căn cứ vào tính chất và nội dung của dự thảo quyết định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức việc lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến của cơ quan, tổ chức có liên quan, của Nhân dân tại các thôn, làng, buôn, ấp, bản, phum, sóc, tổ dân phố, khu phố, khối phố và chỉnh lý dự thảo quyết định.
Như vậy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã khi xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật cần bám sát quy định về lấy ý kiến đối tượng chịu sự tác động của văn bản quy định tại Điều 142 và Điều 144 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đây cũng là một trong các hình thức phổ biến pháp luật có hiệu quả trong quá trình xây dựng dự thảo chính sách để nâng cao hiểu biết của Nhân dân và tạo đồng thuận trên địa bàn, qua đó góp phần để chính sách, pháp luật đi vào cuộc sống.
Câu 32. Việc lấy ý kiến đối với dự thảo nghị định được thực hiện như thế nào theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật?
Trả lời:

Theo Điều 91, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong quá trình soạn thảo nghị định, cơ quan chủ trì soạn thảo phải lấy ý kiến các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản và bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 57  của Luật này.
Câu 33. Để giúp người dân thuận tiện trong tiếp cận pháp luật, Ủy ban nhân dân xã K đã huy động được nguồn kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật và dự tính đặt Tủ sách tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã. Vậy Tủ sách pháp luật của xã cần phải có các loại sách, báo, tài liệu nào?
Trả lời:

Theo Khoản 3 Điều 5 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật, Tủ sách pháp luật cần có các loại sách, báo, tài liệu pháp luật sau đây:
- Văn phòng quy phạm pháp luật: các văn bản quy phạm pháp luật liên quan trực tiếp đến nhân dân và hoạt động của cơ quan, đơn vị, chính quyền địa phương;

- Tài liệu pháp luật phổ thông: sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật về quyền và nghĩa vụ công dân, tờ gấp, đề cương, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật;

- Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; báo, bản tin pháp luật của trung ương và địa phương.

Ngoài các loại sách, báo, tài liệu nêu trên, Tủ sách pháp luật cấp xã phải có sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở; Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị phải có sách, tài liệu pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học tập của cơ quan, đơn vị.
Các loại sách, báo, tài liệu của Tủ sách pháp luật cấp xã cần được lựa chọn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của từng địa phương và từng đối tượng phục vụ. Tủ sách pháp luật ở miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số có thêm sách, tài liệu pháp luật bằng tiếng dân tộc thiểu số.
Tủ sách pháp luật cấp xã và Tủ sách pháp luật ở cơ quan, đơn vị cần được thường xuyên chọn lọc, bổ sung các loại sách, báo, tài liệu khác để phục vụ nhu cầu người đọc.
Câu 34. Xã Y là địa bàn có hoàn cảnh khó khăn, trình độ dân trí thấp vì vậy đã có nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm trao tặng Tủ sách pháp luật và các loại sách, báo, tài liệu pháp luật mới. Anh C mới được tuyển dụng làm công chức Tư pháp - Hộ tịch được giao quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật của xã. Anh muốn tìm hiểu các phương thức khai thác hiệu quả Tủ sách pháp luật như thế nào?

Trả lời:

Theo Khoản 4, Điều 8 Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ, các phương thức khai thác Tủ sách pháp luật bao gồm:

1. Thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân; vận động, giới thiệu cho cán bộ và nhân dân đến nghiên cứu, đọc sách, báo, tài liệu pháp luật;

2. Kịp thời thông báo nội dung sách, báo, tài liệu pháp luật mới trên các bảng tin, trạm tin, loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị để tạo điều kiện thuận tiện cho người đọc tìm hiểu, đọc, mượn sách, báo, tài liệu pháp luật của Tủ sách pháp luật;

3. Tích cực tổ chức giới thiệu sách, báo, tài liệu pháp luật, sinh hoạt câu lạc bộ, thi tìm hiểu pháp luật để nâng cao hiệu quả khai thác Tủ sách pháp luật;

4. Thực hiện việc trao đổi, luân chuyển sách, tài liệu pháp luật giữa các loại hình Tủ sách pháp luật trên địa bàn xã, phường, thị trấn.
Anh C cần lựa chọn phương thức cho phù hợp với điều kiện đặc thù của xã để thu hút đông đảo cán bộ, công chức, nhân dân tham gia tìm hiểu, nghiên cứu.
Câu 35. Vừa đi làm về chị D đã nghe thấy Đài truyền thanh của xã thông báo 08 ngày nữa đến hội trường của xã để tham gia hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân xã với Nhân dân trên địa bàn. Chị thắc mắc với hàng xóm, láng giềng việc trước đây không thấy xã tổ chức hội nghị tương tự nhưng năm 2016 lại tổ chức 02 hội nghị. Chị D muốn biết việc tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân 02 lần/năm có đúng không Vì sao?
Trả lời:
Đúng vì theo Điều 125 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức ít nhất một lần hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân ở địa phương về tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân ở địa phương; trường hợp quy mô đơn vị hành chính cấp xã quá lớn, có thể tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo từng cụm thôn, tổ dân phố. Ủy ban nhân dân phải thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị trao đổi, đối thoại với Nhân dân chậm nhất là 07 ngày trước ngày tổ chức hội nghị.
Như vậy, việc xã P tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với Nhân dân trên địa bàn 02 lần/năm là đúng quy định pháp luật.
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